
            200 đề thi  trắc nghiệm kiến thức chung bậc tiểu học 

                                              

Phần 17 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 93 

Câu 1: Điều 33 chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức quy định: Cơ quan nào được giao quản lý nhà nước 

về các lĩnh vực hoạt động của viên chức quy định chi tiết về nội dung, chương trình, hình thức, thời gian 

đào tạo, bồi dưỡng viên chức làm việc trong ngành, lĩnh vực được giao quản lý. 

 

A. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

B. Các bộ, cơ quan ngang bộ 

C. Cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập 

D. Cấp có thẩm quyền 

Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục là? 

 

A. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục bằng nguồn vốn ngoài ngân sách 

nhà nước gồm nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 

B. Tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm nhà trường và cơ sở 

giáo dục khác. 

C. Tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm nhà trường, cơ sở giáo 

dục của nhà đầu tư nước ngoài và cơ sở giáo dục khác 

D. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục bằng nguồn vốn ngoài ngân sách 

nhà nước, gồm nhà đầu tư nước ngoài 



Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định chính sách đối với trẻ em A. Nhà nước 

 

B. Bộ giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động thương binh và Xã hội 

C. Chính phủ 

D. Quốc hội 

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ 

thông? 

 

A. Hiệu trưởng trường phổ thông 

B. Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo 

C. Thầy cô giáo và Hiệu trưởng trường phổ thông 

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Câu 5: Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 nhưng chưa ký kết hợp đồng làm 

việc không xác định thời hạn thì xử lý như thế nào? 

 

A. Tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết 

B. Chấm dứt thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết 

C. Cơ quan quản lý Viên chức lập hội đồng kiểm định viên chức, nếu viên chức đạt yêu cầu thì ký tiếp 

hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Nếu Viên chức không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng làm việc 

với viên chức đã ký 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 6: Điều 55 trách nhiệm bồi thường, hoàn trả quy định : cơ quan nào quy định chi tiết việc xác định 

mức hoàn trả của viên chức là? 

 

a. Bộ giáo dục và đào tạo 

b. nhà nước 

c. pháp luật 

d. chính phủ 

Câu 7: Điều 37: Bổ nhiệm viên chức quản lý có bao nhiêu khoản: 

 

A. 4 khoản 



B. 5 khoản 

C. 6 khoản 

D. 7 khoản. 

Câu 8: Theo Luật Giáo dục 2019. “Giáo dục phải bồi dưỡng cho người học năng lực tự học và hợp tác, 

khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên” là? 

 

A. Yêu cầu về nội dung giáo dục 

B. Yêu cầu về phương pháp giáo dục 

C. Tất cả phương án 

D. Yêu cầu về chương trình giáo dục 

Câu 9: Theo Luật giáo dục 2019. “Độc lập, khách quan, đúng pháp luật” là? 

 

A. Mục tiêu kiểm định chất lượng giáo dục 

B. Nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục 

C. Đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục 

Câu 10: Trong điều 19( mục 2 nghĩa vụ của viên chứC. trong luật viên chức quy định: Những việc viên 

chức không được làm gồm bao nhiêu việc ? 

 

A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 7 

Câu 11: Trong điều 17( mục 2 nghĩa vụ của viên chứC. trong luật viên chức quy định : Nghĩa vụ của viên 

chức trong hoạt động nghề nghiệp gồm mấy nghĩa vụ? 

 

A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 7 



Câu 12: theo Điều 29: Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việcquy định: Viên chức làm việc theo hợp 

đồng không xác định thời hạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng phải thông báo 

bằng văn bản với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước bao nhiêu ngày. 

 

A. 60 ngày 

B. ít nhất 60 ngày 

C. 45 ngày 

D. ít nhất 45 ngày. 

Câu 13: Điều 22 trong chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức quy định: Người có đủ 

điều kiện nào sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được 

đăng kí dự tuyển viên chức. ? 

 

a, Người có quốc tịch Việ 

b. Có đơn đăng kí dự tuyển, có lí lịch rõ ràng. 

c. Có văn bằng , chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kĩ năng phù hợp với vị trí 

làm việc. 

d. Cả 3 đáp án trên đầu đúng. 

Câu 14: Theo Luật giáo dục 2019. Nội dung nào của giáo dục phổ thông thông nào yêu cầu thống nhất 

trong cả nước và được tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ 

sở giáo dục phổ thông? 

 

A. Mục tiêu giáo dục phổ thông 

B. Phương pháp giáo dục phổ thông 

C. Chương trình giáo dục phổ thông 

D. Nội dung giáo dục phổ thông 

Câu 15: Điều 48 Quản lí viên chức quy định nọi dung quản lí viên chức bao gồm nội dung nào? 

 

a. Xây dựng vị trí việc làm; bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp. 

b. Tuyển dụng viên chức; Kí hợp đồng làm việc 

c. Thay đổi vị trí việc làm, biệt pahis chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc. 

d. Cả 3 đều đúng 


